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     Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Cộng 

VDT VDC Tổng 

TN TL 

 

TN 

 

TL TL TL 

 

1. Phần văn bản  
- Lẵng quả thông; 

- Con muốn làm một cái 

cây; 

- Cô bé bán diêm; 

- Lễ cúng thần lúa của 

người Chơ-ro; 

- Trái Đất- Mẹ của muôn 

loài. 

 

Nhớ được tên tác giả, 

xuât xứ, thể loại, nội 

dung, nghệ thuật đặc 

sắc của các văn bản. 

. .  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

4(C1, 2, 3, 4) 

2,0 

20% 

 

 

 

 
   

4 

2,0 

20% 

2. Phần  

Tiếng Việt  

- Từ mượn, yếu tố Hán 

Việt; 

- Lựa chọn cấu trúc câu; 

- Dấu chấm phẩy; 

- Nhân hóa, so sánh, 

tương phản. 

- Tìm và nêu được 

nguồn gốc của từ 

mượn. 

- Gọi tên, nêu được 

công dụng của dấu câu, 

cấu trúc câu, tác dụng 

của các biện pháp nghệ 

thuật có trong văn bản. 

 

- Giải thích 

được nghĩa của 

các từ mượn, 

yếu tố Hán 

Việt. 

- Xác định 

được cấu trúc 

câu trong văn 

bản. 

Đặt được 

câu, viết lại 

câu theo yêu 

cầu về kiến 

thức Tiếng 

Việt. 

 

 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 

½ (C2) 

1,0 

10% 

 

½ (C2) 

1,0 

10% 

 

1(C1) 

1,0 

10% 
 

2 

3,0 

30% 

3. Phần  

Tập làm văn 

- Kể lại một trải nghiệm 

của bản thân; 

- Thuyết minh thuật lại 

một sự kiện. 

  . 

Viết được bài 

văn hoàn 

chỉnh đúng 

yêu cầu thể 

loại. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

   

1 (C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

4+1/2 

3,0 

30% 

1/2 

1,0 

 10% 

1 

1,0 

10% 

1 

5,0 

50% 

7 

10 

100% 



 


